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I. Phần trắc nghiệm (4 điểm). 


Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời mà em cho là đúng nhất

Câu 1. Người phát hiện ra Châu Mĩ vào năm 1492 là

A. B.Đi-a-xơ.



B. C. Cô-lôm-bô.

C. Ph. Ma-gien-lan
.


D. Va-xcô-đơ-Ga-ma.

Câu  2. Trong xã hội phong kiến Châu Âu có 2 tầng lớp là lãnh chúa và: 

A. Nông nô 

B.Nông dân 

C. Địa chủ 

     D. Chủ nô. 

Câu 3. Bốn phát minh quan trọng mà Trung Quốc đóng góp cho nền khoa học thế giới là:
A. Giấy, kĩ thuật in, đóng thuyền, thuốc súng.

B. Giấy, kĩ thuật in, la bàn, dệt.

C. Giấy, kĩ thuật in, la bàn, thuốc súng.

D. Giấy, kĩ thuật in, la bàn, đại bác.
Câu 4. Cơ sở kinh tế của xã hội phong kiến Phương Đông là gì?

A. Nghề nông trồng lúa nước.

B.Kinh tế  nông nghiệp lãnh địa phong kiến.

C.Nghề nông trồng lúa nước và chăn nuôi.

D.Sản xuất nông nghiệp bị bó hẹp, đóng kín trong các công xã nông thôn. 

Câu 5. Nhà Tiền Lê được thành lập trong bối cảnh như thế nào?

A. Đất nước thanh bình.

B. Đinh Bộ Lĩnh già yếu. 

C. Lê Hoàn cướp ngôi Đinh Tiên Hoàng.

D. Đinh Tiên Hoàng bị ám sát, vua mới còn nhỏ, nhà Tống chuẩn bị xâm lược nước ta.

Câu 6. Nhà Lý đặt tên nước là gì?
A. Đại Ngu.

B. Vạn Xuân.
C. Đại Việt. 

   D. Đại Cồ Việt.
Câu 7. Tại sao luật pháp thời Lý nghiêm cấm việc giết mổ trâu, bò?

A. Để bảo vệ sản xuất nông nghiệp.          B. Đạo phật được đề cao nên cấm sát sinh.

C. Trâu bò là động vật quý hiếm.       D. Trâu bò là động vật linh thiêng.
Câu 8. Sau khi rút quân về nước, Lý Thường Kiệt cho xây dựng hệ thống phòng ngự ở đâu?
A. Sông Bạch Đằng.     B. Sông Mã.     C. Sông Như Nguyệt.    D. Sông Thao.
II. Phần tự luận (6 điểm).
Câu 1 (2.0 điểm): Nêu nội dung chủ yếu của bộ luật " Hình thư" dưới thời Lý? 

Câu 2 (4.0 điểm): Trình bày nguyên nhân thắng lợi trong ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên? Chủ trương "vườn không nhà trống" đã có tác dụng như thế nào?






---- Hết ----
Giám thị coi thi không giải thích gì thêm. Học sinh không được sử dụng tài liệu.
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I. Phần trắc nghiệm. ( 4.0 điểm).  Mỗi câu đúng được 0.5 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
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	Câu
	                                                 Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(2.0đ)
	  *    Nội  dung chủ yếu của bộ luật " Hình thư":

- Năm 1042, nhà Lý ban hành bộ " Hình thư", bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta.

- Nội dung:

+ Quy định chặt chẽ việc bảo vệ nhà vua và cung điện 

+ Xem trọng việc bảo vệ của công và tài sản của nhân dân.

+ Nghiêm cấm việc giết mổ trâu bò, bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

+ Những người phạm tôi bị xử phạt rất nghiệm khắc.

	0.25

0.5
0.25
0.5

0.5

	Câu 2

(4.0đ)
	* Nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân Mông - Nguyên

- Tất cả các tầng lớp nhân dân, thành phần dân tộc đều tham gia đánh giặc...

- Nhà Trần đã chuẩn bị chu đáo tiềm lực về mọi mặt cho cuộc kháng chiến..

- Thắng lợi của ba lần kháng chiến gắn liền với tinh thần hi sinh, quyết chiến thắng của toàn dân mà nòng cốt là quân đội nhà Trần.

- Có đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo, cùng với các tướng lĩnh tài ba (Trần Nhân Tông, Trần Quốc Tuấn, Trần Quang Khải)..

* Tác dụng của chủ trương " Vườn không nhà trống":

- Bảo toàn được lực lượng để chuẩn bị cho các cuộc phản công lớn.

- Đẩy quân Mông- Nguyên lâm vào tình thế khó khăn vì thiếu lương thực trầm trọng.

- Tiêu hao dần lực lượng của quân địch-> tạo thời cơ cho nhà Trần phản công tiêu diệt quân giặc.
	0.75
0.75

0.75

0.75

0.25
0.5

0.25


